
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 26, đường Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

26/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG

0108716695

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
+ Đại lý bán hàng hóa;
+ Môi giới mua bán hàng hóa;

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: + Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành 
lập cơ sở bán buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật

4690

10. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
+ Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
+ Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
+ Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

11. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

12. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

13. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 
TRIỂN DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI DANG TRADING AND SERVICE 
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAI DANG SERVICE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0366048137
Email:

Fax:
Website:
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14. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

15. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

19. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: + Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập 
cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo quy định của pháp luật

4799

20. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

22. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
+ Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
+ Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;
+ Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách.

4932

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Hoạt động lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

27. Bốc xếp hàng hóa 5224

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
+ Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; 
+ Dịch vụ vận tải đa phương thức (trừ đường hàng không); 
+ Dịch vụ logistics (trừ đường hàng không); 
+ Đại lý cung ứng dịch vụ hàng hải, dịch vụ đại lý tàu biển; 
+ Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
+ Dịch vụ cung ứng tàu biển; 
+ Dịch vụ môi giới hàng hải và các dịch vụ hàng hải khác (trừ 
hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận  tải 
hàng không);
+ Đại lý vận chuyển hàng hóa.

5229

30. Bưu chính 5310

31. Chuyển phát 5320
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI ĐĂNG 
KHOA

Thôn Cúc Thủy, 
Xã Thanh Lương, 
Huyện Vĩnh Bảo, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

34.000 340.000.000 34,000

Tổng số 34.000 340.000.000 34,000

0310970010
77

2 NGUYỄN THỊ 
THOÀI

Cụm 2, thôn Tử 
Dương, Xã Cao 
Thành, Huyện 
Ứng Hoà, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

33.000 330.000.000 33,000

Tổng số 33.000 330.000.000 33,000

0011870115
89

3 NGUYỄN THỊ 
THANH

Thôn An Thọ, Xã 
An Khánh, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

33.000 330.000.000 33,000

Tổng số 33.000 330.000.000 33,000

0241900005
72

32. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

33. Cho thuê xe có động cơ 7710

34. Dịch vụ đóng gói 8292

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
+ Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy 
định của pháp luật

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031097001077
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cúc Thủy, Xã Thanh Lương, Huyện Vĩnh Bảo, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 10G, hẻm 14, ngách 58, ngõ 38, đường Xuân La, Phường Xuân 
La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI ĐĂNG KHOA Nam

13/05/1997 Kinh Việt Nam

05/11/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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